
TRƢỜNG TIỂU HỌC PHÚ LÂM 

CHƢƠNG TRÌNH HỖ TRỢ HỌC SINH ÔN TẬP TẠI NHÀ 

MÔN: TOÁN - KHỐI: 4 

              TUẦN 35 

I.  Bài học:  Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó (tiếp 

theo) (SGK trang 176)  

1. Vẽ sơ đồ: Các phần bằng nhau 

2. Tìm tổng số phần bằng nhau. 

3. Tìm giá trị của 1 phần bằng cách lấy tổng hai số chia cho tổng số phần bằng 

nhau. 

4. Tìm số bé (lấy giá trị một phần nhân với số phần của số bé). 

5. Tìm số lớn (lấy tổng hai số trừ đi số bé, …). 

Chú ý: Bƣớc 3 và bƣớc 4 có thể gộp lại thành một bƣớc; có thể tìm số lớn trƣớc 

rồi tìm số bé sau. 

II. Bài tập  

Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ trống: 

Hiệu hai số 7272 6363 105105 

Tỉ số của hai số  1515  3434  4747 

Số bé       

Số lớn       

 

Bài 2:  

Hai kho chứa 1350 tấn thóc. Tìm số thóc của mỗi kho, biết rằng số thóc của kho thứ 

nhất bằng 
4

5
  số thóc của kho thứ hai. 

Giải 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRƢỜNG TIỂU HỌC PHÚ LÂM 

CHƢƠNG TRÌNH HỖ TRỢ HỌC SINH ÔN TẬP TẠI NHÀ 

MÔN: TOÁN - KHỐI: 4 

              TUẦN 35  

 

I. Bài học:  LUYỆN TẬP CHUNG  

II. Bài tập  

Bài 1 

Mỗi bài tập dƣới đây có nêu kèm theo một số câu trả lời A, B, C, D (là đáp số, kết quả 

tính,...). Hãy khoanh vào chữ đặt trƣớc câu trả lời đúng: 

a) Giá trị của chữ số 3 trong số 683 941 là: 

A. 3                           B. 300                       C. 3000                    D. 30 000 

Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là: 

A. 7208                      B. 7038                    C. 6928                      D. 6938 

c) Phân số nào chỉ phần đã tô màu của hình dƣới đây? 

 

A. 
4

5
                         B. 

5

9
                          C. 

5

4
                         D. 

4

9
                         

d) Số thích hợp để viết vào ô trống của  là: 

A. 1                            B. 4                          C. 9                            D. 36 

e) Nếu một quả táo cân nặng 50g thì cần có bao nhiêu quả táo nhƣ thế để cân đƣợc 4kg ? 

  A. 80                         B. 50                          C. 40                        D. 20 

Bài 2 Tính: 

a) 2 – 
1

4
                                                b) 

 

 
 + 

 

 
 × 

 

 
 

 
 

 

 

 



 

Bài 3 : Một mảnh vƣờn hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 24m24m và chiều rộng 

bằng 
2

5
  chiều dài. 

a) Tính chiều dài, chiều rộng của mảnh vƣờn. 

b) Tính diện tích của mảnh vƣờn. 

Giải 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRƢỜNG TIỂU HỌC PHÚ LÂM 

CHƢƠNG TRÌNH HỖ TRỢ HỌC SINH ÔN TẬP TẠI NHÀ 

MÔN: TIẾNG VIỆT - KHỐI : 4 

              TUẦN 35  

 

I.  Bài đọc:  Ôn tập TIẾT 3 ( SGK trang 163) 

II. Bài tập: 

Dƣới đây là một trích đoạn nói về cây xƣơng rồng trong sách phổ biến khoa 

học. Dựa vào những chi tiết mà tác giả cung cấp và dựa vào quan sát riêng 

của mình, em hãy viết đoạn văn miêu tả một cây xƣơng rồng mà em thấy. 

 

Xƣơng rồng 

 

        Xƣơng rồng có nhiều loại. Loài xƣơng rồng ba cạnh cao từ vài chục xăng-ti-

mét đến vài mét, toàn thân, cành lá và đều mọng nƣớc và có mủ nhựa trắng. Đoạn 

thân gần gốc hình trụ, hơi hóa gỗ. Cành xƣơng rồng có từ 3 đến 6 cạnh lồi. Lá ít 

và nhỏ, dày, tròn ở đầu, thuôn dần ở gần cuống. 

       Cuống lá xƣơng rồng rất ngắn, mọc lên cạnh lồi của cành. Khi rụng, lá để lại 

vết thành gai cứng và nhọn. Xƣơng rồng ra hoa vào mùa xuân. Hoa mọc thành tán 

từ chỗ lõm của mép cành, cụm hoa hình chén, màu vàng. Quả nhỏ màu xanh, 

đƣờng kính 1 xăng-ti-mét. Nhựa xƣơng rồng có chất độc, khi thu hái nên cẩn thận, 

tránh để nhựa bắn vào mắt. 

       Xƣơng  rồng mọc hoang khắp nơi hoặc đƣợc trồng làm hàng rào và làm cảnh. 

Cành xƣơng rồng non đƣợc dùng làm thuộc 

Theo LÊ TRẦN ĐỨC 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRƢỜNG TIỂU HỌC PHÚ LÂM 

CHƢƠNG TRÌNH HỖ TRỢ HỌC SINH ÔN TẬP TẠI NHÀ 

MÔN: TIẾNG VIỆT - KHỐI : 4 

              TUẦN 35  

I.  Bài học:  Ôn tập TIẾT 5 ( SGK trang 165)  

II. Bài tập Nghe - viết: 

                  Nói với em 

 

Nếu nhắm mắt trong vƣờn lộng gió 

Sẽ đƣợc nghe nhiều tiếng chim hay 

Tiếng lích rích chim sâu trong lá, 

Con chìa vôi vừa hót vừa bay. 

  

Nếu nhắm mắt nghe bà kể chuyện 

Sẽ đƣợc nhìn thấy các bà tiên 

 Thấy chú bé đi hài bảy dặm  

Quả thị thơm, cô Tấm rất hiền. 

Nếu nhắm mắt nghĩ về cha mẹ 

Đã nuôi em khôn lớn từng ngày 

Tay bồng bế, sớm khuya vất vả 

Nếu mắt rồi, lại mở ra ngay 

                  VŨ QUẦN  PHƢƠNG 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


